
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 
Địa chỉ: Số 184/2 Lê Văn Sỹ - Phường 10 – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh 

                                                                Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày    tháng 06 năm 2023 
 
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
(“Gói thầu” mua sắm vật tư văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ) 

 
          Kính gửi:  Các công ty, nhà sản xuất … 
 

     Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực 
hiện gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ” tại Khu phố Tân Bình, 
Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

 Công ty Vidipha trân trọng kính mời tất cả các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh 
nghiệm tham gia chào giá gói thầu trên: (chi tiết theo phụ lục danh mục đính kèm)  
 Yêu cầu bản chào giá có đầy đủ thông tin như sau: 

- Tên hàng hóa, mô tả sản phẩm, nhà sản xuất, đơn vị tính, số lượng, quy cách đóng 
gói, giá chưa VAT, tài liệu, hình ảnh… 

- Giá chào là giá cố định trong 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 
- Thời gian nhận hàng Quý/ lần theo đơn hàng thực tế. 

           Quý công ty có thể chào giá từng danh mục hoặc toàn bộ danh mục  
 Thông tin cần làm rõ: xin liên hệ anh Dũng phụ trách Hành chính QT nhà máy theo số 
điện thoại : 0902908493 
Thời gian nhận báo giá: từ ngày   /06/2023 đến ngày  10 /07/2023 
    Hồ sơ và thông tin chào giá: Quý Công ty gửi tới VIDIPHA có thể lựa chọn một trong 
hai hoặc cả hai hình thức sau: 
   - Bằng văn bản, có niêm phong gửi tới Văn phòng Công ty CP DP TƯ Vidipha, địa chỉ: 
184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. 
   - Bằng các bản Scan màu đến muasamcong@vidipha.com.vn 
 
 

                                         
                                                                      TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                
Nơi nhận 

-Như Kg 
-Lưu văn thư 

 Hoàng Văn Hòa 
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1 KHOVT B0005_VR Bàn chải Cái hình bàn chân 100                       
2 KHOVT          B0387_VR Bảng thêu tên nhân viên Cái 80                         
3 KHOVT B0370_VR Băng cá nhân Miếng uro miếng 2.0*6.0cm 2.000                    
4 KHOVT B0004_CC Băng keo 2 mặt 1cm Cuộn 60                         
6 KHOVT B0014_VR BAN0057 Băng keo điện Cuộn thương hiệu: tô nga dũng nano (5ml*3/4) 300                       
7 KHOVT B0013_VR BAN0058 Băng keo non (tép lon) - 60 cuộn/hộp Cuộn hiệu :tombo (keo non ) 300                       

8 KHOVTLVS  B0028_CC Băng keo trong 5cm x 100yards (6 cuộn/cây) Cuộn 1.000                    

9 KHOVTLVS  B0017_CC Băng keo vàng đục 5cm x 100yards (6 
cuộn/cây) Cuộn 1.000                    

10 KHOVT BAM0003 Bấm kim lớn Cái 7                           
11 KHOVT M0001_CC BAM0053 Bấm kim số 10 Cái 1 hộp 10 cái 60                         
12 KHOVT B0019_CC BAM0048 Bấm lỗ giấy Cái 4                           
13 KHOVT B0024_CC BIA0049 Bìa còng 5cm Cái kimjim ( 1 thùng 40 cái ) 150                       
14 KHOVT B0025_CC BIA0050 Bìa còng 7cm Cái kimjim ( 1 thùng 40 cái ) 30                         
15 KHOVT B0005_CC BIA0061 Bìa còng nhựa 2.5cm Cái còng nhẫn a4 25cm kimjim(1 thùng 40 cái) 150                       
16 KHOVT B0032_CC Bìa hồ sơ 3 dây - dày 10 cm Cái 50                         
17 KHOVT B0013_CC Bìa hồ sơ 3 dây, dày 20cm Cái 150                       
18 KHOVT          B0009_CC Bìa kiếng A4 đóng sách, hộp/100 tờ Hộp 1                           
19 KHOVT B0022_CC Bìa lá nhựa khổ F4 Cái plus  (1 xấp 100 cái) 150                       

20 KHOVTLVS  B0061_CC Bìa lò xo Clifile Cái 30                         

21 KHOVT B0002_CC BIA0005 Bìa lỗ nilon trong khổ A4, 100 cái/xấp Cái 1 xấp 100 cái/100 xấp 20.000                  
22 KHOVTLVS  B0011_CC Bìa nhựa cột dây Cái 100                       
23 KHOVT B0069_VR Bình nhựa xịt phun sương cồn 500ml Cái 12                         
24 KHOVT B0055_VR BOT0006 Bột giặt Kg 2.500                    

25 KHOVTLVS  B0125_VR Bột giặt Omo 1kg Gói Omo gói 1kg 100                       

26 KHOVTLVS  B0398_CC Bút bi đen Cây tl-08 thiên long 50                         

27 KHOVT B0397_CC Bút bi đỏ Cây tl-08 thiên long 200                       
28 KHOVT B0399_CC BUT0002 Bút bi xanh (20 cây/hộp) Cây tl-08 thiên long 1.500                    

29 KHOVTLVS  B0395_CC Bút lông dầu nhỏ (twin CD marker) Cây 80                         

30 KHOVT C0002_CC Cắt băng keo 5cm loại cầm tay Cái 15                         
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31 KHOVT B0006_VR Cây chà bồn cầu tròn Cái 60                         
32 KHOVT C0109_VR CAY0034 Cây đẩy nước Cây lấy cán inox 45 cm dài 1.3m 100                       
33 KHOVT C0020_VR Cây lau nhà Cây  lau sàn nhà công nghiệp inox 60cm ,cao tầm 1.5m 60                         
34 KHOVT C0224_VR Cây lau nhà bằng mút Cây inox tăng đưa được 35                         
35 KHOVT C0112_VR Cây lau nhà bẹ inox 60cm Cái 100                       

36 KHOVT C0306_VR Cây lau nhà Lock & Lock (dùng cho phòng 
sạch) Bộ cây lau nhà dạng đứng lock&lock etm461 10                         

37 KHOVT C0079_VR CAY0002 Cây lau tim đèn - homein Cây theo mẫu homino xanh dương 120                       
38 KHOVT C0021_VR Cây lau trần nhà Cái theo mẫu ( trọn bộ kèm cụt quyét màn nhện) 94                         
39 KHOVT C0100_VR Cây quét trần nhà dài 3m Cây 45                         
40 KHOVT C0116_VR Cọ cước rửa chai - nhỏ ( đuôi chồn) Cái 25 cm (cọ dùng rửa ống nghiệm) lông cọ cứng 200                       
41 KHOVT C0038_VR Cước nhôm chùi xoong Cái thái lan  ( rửa chén ) 200                       
42 KHOVT C0039_VR Cước xanh chùi xoong Cái thái lan  ( rửa chén ) 500                       
43 KHOVT C0036_VR Chổi chà Cây 70                         
44 KHOVT C0073_VR CHO0001 Chổi nhựa quét nước Cây theo mẫu hiệu 3m scotch -rrite 50                         
45 KHOVT C0035_VR CHO0033 Chổi quét nhà (chổi cỏ) Cây loại tốt 100                       
46 KHOVT D0001_CC DAO0001 Dao rọc giấy Cái dao lớn sdi 20                         
47 KHOVT D0296_VR Dây rút nhựa, 500 sợi/gói Gói 20                         
48 KHOVT D0199_VR Dép nhựa BHLĐ - vàng Đôi việt nam 220                       
49 KHOVT D0345_VR DEP0002 Dép nhựa BHLĐ - xanh Đôi việt nam 100                       
50 KHOVT D0052_VR Đầu chổi nhựa lau trần nhà Cây 35                         
51 KHOVT G0099_VR Hỏi lại Găng tay cao su tiệt trùng (100 cái/hộp) Cái top love (1 hộp 50 đôi) 14.000                  

52 KHOVT GAN0033 Găng tay cao su tiệt trùng (100 cái/hộp) size M Cái top love (1 hộp 50 đôi) 20.000                  

53 KHOVT GAN0005 Găng tay cao su tiệt trùng (100 cái/hộp) size S Cái top love (1 hộp 50 đôi) 16.000                  

54 KHOVT G0092_VR GAN0046 Găng tay gia dụng màu đỏ Đôi găng tay cồng vòng size lớn nhất 1.000                    

55 KHOVTLVS  G0033_VR Găng tay nylon xốp Kg 1 túi 1 kg 10                         

56 KHOVT GAN0006 Găng tay tiệt trùng có giấy (1 đôi/bịch, 50 
đôi/hộp) Đôi 3.200                    

57 Găng tay y tế không bột Top glove sie L Hộp top love (1 hộp 50 đôi) 12                         
58 KHOVT G0098_VR GAN0004 Găng tay y tế không bột Top Glove size M Hộp top love (1 hộp 50 đôi) 160                       
59 KHOVT GAN0032 Găng tay y tế không bột Top Glove size S Hộp top love (1 hộp 50 đôi) 100                       
60 KHOVT          G0010_VR Ghế nhựa Cái Xem mẫu 100                       

61 KHOVTLVS  G0015_CC Gôm Cục 5                           

62 KHOVT G0004_CC Gỡ kim Cái 10                         

63 KHOVTLVS  G0027_CC Giấy A4 Plus 70 màu hồng RAM  plus 1 thùng 5 ram 20                         

64 KHOVTLVS  G0024_CC Giấy A4 Plus 70 màu vàng RAM  plus 1 thùng 5 ram 15                         

65 KHOVTLVS  G0026_CC Giấy A4 Plus 70 màu xanh dương RAM  plus 1 thùng 5 ram 30                         



66 KHOVTLVS  G0025_CC Giấy A4 Plus 70 màu xanh lá RAM  plus 1 thùng 5 ram 1                           

67 KHOVT G0003_CC GIA0001 Giấy in A4 70gsm (5gam/thùng) gam  plus 1 thùng 5 ram 2.000                    
68 Giấy In liên tục 3 liên A4 thùng hiệu : liên sơn 6                           
69 Giấy In liên tục 3 liên A4 chia 2 Khổ A5 thùng hiệu : liên sơn 6                           
70 KHOVT          G0020_CC Giấy in nhiệt Cuộn 100                       
71 Giấy note 5 màu bằng giấy Hộp 7                           
72 Giấy note 5 màu bằng nhựa Hộp 7                           
73 Giấy note sign here Hộp 7                           
74 KHOVT G0034_VR Giấy thấm dầu nâu (khổ 1,2m) Tờ QC 4.000                    
75 KHOVT G0007_VR GIA0002 Giấy vệ sinh cuộn E'mos (10cuộn/cây) Cuộn 1.500                    
76 KHOVT H0008_VR HOT0007 Hốt rác Cái Inox 20                         

77 KHOVTLVS  K0001_CC Kéo cắt giấy Cây 20                         

78 KHOVT KEO0003 Kéo cắt giấy (lớn) Cây 30                         
79 KHOVT K0002_CC KEO0067 Keo dán giấy (hồ nước) 12chai/lốc CHAI hiệu 3k đầu lưới 3.000                    
80 KHOVT KEO0007 Kéo thép (lớn) Cái f9010 k20 20                         
81 KHOVT K0005_CC KEP0066 Kẹp acco nhựa (1 gói/ hộp) Hộp 20                         
82 KHOVT K0011_CC Kẹp bướm 15mm Hộp 50                         
83 KHOVT K0181_CC Kẹp bướm 19mm Hộp 80                         
84 KHOVT K0012_CC KEP0001 Kẹp bướm 25mm Hộp echo 1 hộp 12 kẹp 40                         
85 KHOVT K0015_CC Kẹp bướm 41mm Hộp 80                         
86 KHOVT K0016_CC Kẹp bướm 51mm Hộp echo 1 hộp 12 kẹp 100                       
87 KHOVT K0003_CC Kẹp bướm, hộp/12 cái Hộp 2                           
88 KHOVT K0006_CC KEP0004 Kẹp giấy inox Hộp kim kẹp c62 50                         
89 Kệ Mica 3 tầng để hồ sơ Cái 7                           
90 KHOVT K0008_CC KIM0005 Kim bấm số 10 Hộp plus 1 hộp lớn 20 hộp nhỏ 300                       
91 Kim bầm số 23/13 Hộp 5                           
92 KHOVT K0006_VR Kính bảo hộ (BHLĐ) Cái 55                         

93 KHOVTLVS  K0008_VR Khăn giấy hộp Cellox 150 tờ Hộp 140                       

94 KHOVT K0171_VR KHA0085 Khăn lau không bụi 3M 30 x 30, 3 cái/gói Cái 333                       
95 KHOVT K0010_VR KHA0068 Khăn lông (80cm) Cái 1.500                    
96 KHOVT K0081_VR KHA0072 Khăn lông màu - 60cm Cái 1.000                    
97 KHOVT K0089_VR KHA0069 Khẩu trang Neomask NC95 Cái neomask nc95 100                       
98 KHOVT K0417_VR Khẩu trang than hoạt tính Cái 200                       

99 KHOVT KHA0031 Khẩu trang y tế 4 lớp (Khánh An) (50 cái/hộp) Hộp (Khánh An) (50 cái/hộp) 300                       

100 KHOVT M0003_CC MAY0001 Máy tính 12 số Casio Cái Casio 20                         

101 KHOVT M0143_VR MIE0040 Miếng lau nhà san hô (dùng cho cây lau bẹ 
inox 60cm) Cái 60cm hiệu homeinno 500                       

102 KHOVT M0056_VR Miếng nhựa cạo bột Cái 160                       
103 KHOVT M0011_VR MOC0041 Móc nhựa dán tường Cái 200                       
104 KHOVT M0013_VR MUT0002 Mút lau kiếng/ lau trần nhà Cục 100                       



105 Mực đỏ Chai shiny 8                           
106 Mực xanh Chai shiny 8                           
107 KHOVT N0008_VR NUO0011 Nước lau kính CHAI 300                       
108 KHOVT V0018_VR NUO0004 Nước lau sàn nhà, 3.8kg Bình sunlight bạc h  à 3.6 lit (1 thung/3can) 700                       
109 KHOVT X0036_VR NUO0005 Nước rửa chén, 3.8kg (3 chai/thùng) Bình  sunlight thiên nhiên 3.6 lit (1 thung/3can) 200                       
110 KHOVT N0009_VR Nước tẩy Vim Duck cổ cong CHAI vim 1 thung 16 chai /900ml 1 chai 300                       
111 KHOVT          P0081_PT PIN Cái  hiệu - energizer 40                         
112 KHOVT P0092_VR PIN0024 Pin 12V Energizer Cục  12v  energizer 50                         
113 KHOVT P0005_VR Pin AA 1.5V (40 cục/ hộp) Cục  hiệu - energizer 244                       
114 KHOVT P0001_VR Phễu nhựa Cái 28                         
115 KHOVT R0003_VR Rổ nhựa Cái theo mẫu : rổ gạo no : 345 ngang 50 cm 37                         

116 KHOVT S0003_VR Rổ nhựa hình chữ nhật kích thước 
47x30x12cm Cái theo mẫu : rổ gạo ngang 60cm 45                         

117 KHOVT R0001_CC Ruột viết chì bấm Hộp 12                         

118 KHOVTLVS  R0001_CC Ruột viết chì bấm Hộp 5                           

119 KHOVTLVS  R0002_CC Ruột viết xóa kéo Cây plus 20                         

120 KHOVTLVS  S0018_VR Sáp thơm Cục glade hương chanh 50                         

121 KHOVT S0001_CC Sổ carô Cuốn  ( 20 x 30 ) - loại 400 trang 14                         
122 Tampon đỏ Hộp shiny 8                           
123 Tampon xanh Hộp shiny 7                           
124 KHOVT T0001_CC Tập 100 trang Cuốn o ly tiên phát 120                       
125 KHOVT T0002_CC TAP0001 Tập 200 trang Cuốn thuận tiến ( oly) 350                       
126 KHOVT T0093_VR TUI0018 Túi rác cuộn (3 cuộn/bịch) Cuộn 1 kg / 3 cuộn ( tương đương 120 cuộn) 1.000                    
127 KHOVT T0003_VR Thảm chùi chân Cái 11                         
128 KHOVT T0075_VR THU0003 Thùng rác (Đại) Cái  duy tân : qc  (34.5*34*44cm) 2                           
129 KHOVT T0036_VR THU0002 Thùng rác (trung) Cái  duy tân  qc: (30*26*36 cm) 18                         
130 KHOVT T0015_VR THU0016 Thuốc tẩy javel, 2 lít/chai (6 chai/thùng) CHAI chai 2 lít mỹ hảo 750                       
131 KHOVT T0003_CC THU0014 Thước kẻ Cây 30                         
132 KHOVT U0002_VR Ủng cao su BHLĐ Đôi theo mẫu thương hiệu hiệp phư  ớc size 10( đế nhựa nhỏ ) ủng màu 50                         
133 KHOVT V0001_CC Viết bic (20 cây/hộp) Cây 250                       

134 KHOVTLVS  V0001_CC Viết bic (20 cây/hộp) Cây 150                       

135 KHOVT V0008_CC VIE0010 Viết chì bấm Cây pencil a,255  black 31                         
136 KHOVT V0004_CC Viết chì chuốt Cây 20                         

137 KHOVTLVS  V0007_CC Viết dạ quang Cây 30                         

138 KHOVT V0009_CC VIE0001 Viết lông dầu (10 cây/hộp) Cây pm04 thiên lông 450                       
139 Viết lông dầu(màu đỏ) Cây 22                         
140 Viết lông dầu(màu xanh) Cây 35                         
141 KHOVT X0001_VR Xà bông diệt khuẩn Safeguard Cục 36                         



142 KHOVTLVS  X0039_VR Xà bông Liefbouy Cục 4                           

143 KHOVTLVS  X0031_VR Xà bông Lifebouy (800ml/túi) dạng nước rửa 
tay TUI túi 4000ml hương chanh 49                         

144 KHOVT          X0016_VR Xà bông nước rửa tay CHAI  safeguard  màu trắng 40                         
145 KHOVT X0003_VR XIT0004 Xịt muỗi Raid CHAI hương chanh 660ml 50                         
146 KHOVT B0112_VR Bao đựng quần áo túi rút PVC trong Cái 60                         
147 Chổi nhựa quét nước(sợi mềm) cây 17                         
148 Dĩa (dán nhãn chai) Cái 10                         
149 KHOVT B0007_VR BAN0056 Bàn chải sắt Cái 225                       

150 KHOVT BAN0026 Bàn ủi hơi nước Panasonic NI-M250TPRA Cái 4                           

151 KHOVT B0412_VR Bàn ủi khô Electrolux Cái 2                           
152 KHOVT G0005_VR GAO0047 Gáo nhựa 2 lít có mỏ Cái 12                         
153 KHOVT H0006_VR Hộp đựng xà bông bánh Cái 1                           

154 KHOVTLVS  M0285_VR Máy sấy tóc Cái 1                           

155 KHOVT R0074_VR Rổ Inox 201 (50cm) Cái 15                         
156 KHOVT R0025_VR Rổ inox 60cm Cái 25                         
157 KHOVT T0018_VR Thớt gỗ lớn Cái 5                           
158 KHOVT X0029_VR XOI0005 Xô inox 201, 20 lít - có quai 30cm. Cái 30                         

159 KHOVT X0030_VR XOI0006 Xô inox 304, 20 lít - có nắp gài ( dùng cho 
pha chế) Cái 5                           

160 KHOVT X0005_VR Xô nhựa Cái 14                         
161 KHOVT S0045_VR Sọt nhựa Cái 14                         

162 KHOVT R0001_VR Dầu xịt bôi trơn chống gỉ sét RP7, chai 350g 
(12chai/thùng) CHAI 168                       

163 Mới Xô inox 201, 50 lít - có nắp gài ( dùng cho PX 
03) Cái 2                           
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